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[bookmark: _GoBack]Câu 1:  Anh T đang làm việc thì có chuông điện thoại đến nên đã ra hành lang để nghe, cùng lúc đó chị H vào phòng anh T để trình giấy tờ. Lợi dụng lúc anh T vắng mặt, chị H tiến lại chỗ máy tính anh T đang mở sẵn và đọc được đoạn chát tình cảm giữa anh T và chị L. Vì khi làm việc anh T thường gây khó khăn cho mình, nên chị H chụp lại đoạn chát đó và gửi cho chị X là vợ anh T. Biết chuyện chồng có tình cảm bên ngoài, chị X đến cơ quan chửi bới gây mất trật tự. Người nào sau đây vi phạm quyền được đảm bảo thư tín, điện thoại điện tín?
	A.  Chị H.	B.  Chị L và chị H.	C.  Anh T.	D.  Chị H và chị X.
Câu 2:  Vì đang đi công tác trúng ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân nên ông C gọi điện về cho vợ là bà G bảo bà lấy thẻ cử tri mà ông cất trong ngăn bàn để đi bầu luôn. Đang vội đưa con đi học nên chị S nhờ bà G đi bầu thay mình. Phát hiện bà G viết ba phiếu bầu Quốc hội, anh T viết phiếu bầu cho chị D không biết chữ; anh A báo cho ông X là tổ trưởng tổ bầu cử nhưng ông X đang bận nên không giải quyết. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp?
	A.  Chị D, bà G, và ông X.	B.  Bà G, anh T, chị D và chị S.
	C.  Ông C, ông X và anh T.	D.  Vợ chồng bà G và chị S.
Câu 3:  Công dân thực hiện quyền khiếu nại khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị quyết định hành chính 
	A.  áp dụng.	B.  xâm hại.	C.  thực hiện.	D.  quản lí.
Câu 4:  Khi đến trường THPT Y để xin nghỉ học cho con gái, anh N phát hiện bảo vệ Q của trường nhốt một học sinh trong kho. Anh N cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích của học sinh?
	A.  Gọi điện thoại cho phụ huynh.	B.  Tố cáo lên ban giám hiệu.
	C.  Khống chế buộc bảo vệ thả học sinh.	D.  Khiếu nại lên ban giám hiệu nhà trường.
Câu 5:  Ở cùng khu chung cư, mỗi lần phơi đồ chị D thường làm rớt xuống nhà tầng dưới nên chị phải làm một cây sào để lấy đồ. Hôm đó, đồ rớt sâu vào trong nên chị không với được, được mẹ nhờ, anh Q là con trai chị D  leo rào vào nhà anh K để lấy. Phát hiện nhà bà G có khói bốc ra từ bên trong, ông  N hô hoán nên anh T và anh S lấy búa phá cửa nhà bà G vào trong ứng cứu, mọi người dập lửa kịp thời nên không thiệt hại nhiều. Người nào sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
	A.  Anh S, T và ông N.	B.  Anh T, S và Q.
	C.  Chị D và anh Q.	D.  Anh Q.
Câu 6:  Mỗi công dân được ghi tên ở một danh sách cử tri tại một điểm bỏ phiếu là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
	A.  Phiếu kín.	B.  Trực tiếp.	C.  Phổ thông.	D.  Bình đẳng.
Câu 7:  Cơ sở sản xuất kinh doanh Z được cấp phép kinh doanh thủ công mĩ nghệ, nhưng bị thua lỗ nên chuyển sang kinh doanh mặt hàng điện thoại di động. Cơ sở kinh doanh Z đã vi phạm nghĩa vụ nào sau đây trong lĩnh vực kinh tế?
	A.  Nộp thuế.	B.  Bảo vệ quyền lợi của  người tiêu dùng.
	C.  Ngành, nghề đã đăng ký.	D.  Loại hình kinh doanh.
Câu 8:  Công dân bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là thực hiện quyền nào dưới đây?
	A.  Quyền tự do ngôn luận.	B.  Quyền khiếu nại.
	C.  Quyền bầu cử, ứng cử.	D.  Quyền tố cáo.
Câu 9:  H là học sinh lớp 12, sau khi tìm tòi, nghiên cứu bạn ấy đã xây dựng được phần mềm học môn Lịch sử giúp nhiều học sinh yêu thích môn Lịch sử. Trong trường hợp này, H đã phát huy quyền nào dưới đây? 
	A.  Quyền sáng tạo. 	B.  Quyền phát triển.
	C.  Quyền học tập. 	D.  Quyền lao động.
Câu 10:  Luật bảo vệ, chăm sóc sức khỏe quy định trách nhiệm của Nhà nước phải áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực cho nhân dân; là nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển
	A.  văn hóa.	B.  đời sống nhân dân.
	C.  các lĩnh vực xã hội.	D.  cộng đồng dân cư.
Câu 11:  Việc công dân có thể tham gia học tập ở trường công lập hoặc tư thục là thực hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập?
	A.  Học bất cứ ngành nghề nào.	B.  Học thường xuyên, học suốt đời.
	C.  Học từ thấp đến cao.	D. Học không hạn chế.
Câu 12:  Nếu ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là ngày 21 tháng 5 năm 2021, thì công dân có ngày sinh  từ ngày nào sau đây sẽ được lần đầu tham gia bầu cử?
	A.  21/5/2000.	B.  20/5/ 2001.	C.  21/5/2003.	D.  20/5/2003.
Câu 13:  Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là để 
	A.  tạo điều kiện cho ai cũng được học hành. B.  ưu tiên tìm tòi nhân tài, góp phần phát triển đất nước. 
	C. ưu tiên cho các dân tộc thiểu số.           	D.  mọi công dân bình đẳng. 
Câu 14:  Là hộ cận nghèo nên năm 2018 gia đình ông K được vay vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách. Sau hai năm đầu tư nuôi Nhím, gia đình ông K phát triển, mở rộng thêm diện tích chăn nuôi và thuê người lao động trong xã làm việc. Gia đình ông K đã thực hiện tốt nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực nào sau đây?
	A.  Kinh tế.	B.  Chăn nuôi.	C.  Xã hội.	D.  Kinh doanh.
Câu 15:  Tìm phát biểu đúng.
	A.  Được khám xét chỗ ở của công dân khi chỗ ở của người đó có vũ khí.
	B.  Được khám xét chỗ ở của công dân nếu công dân vi phạm pháp luật.
	C.  Chỉ được khám xét chỗ ở của công dân khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	D.  Chỉ được khám xét chỗ ở của công dân khi người đó cho phép.
Câu 16:  Quyền nào sau đây không phải quyền sáng tạo của công dân?
	A.  Sở hữu trí tuệ.	B.  Hoạt động khoa học, công nghệ.
	C.  Sở hữu công nghiệp.	D.  Tác giả.
Câu 17:  Theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam được tham gia ứng cử khi từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên?
	A.  19 tuổi.	B.  22 tuổi.	C.  18 tuổi.	D.  21 tuổi.
Câu 18:  Bạn K viết bài gửi đăng báo kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19, bằng việc tự giác khai báo y tế kịp thời và phê phán đấu tranh những hành vi trốn cách li hay nhập cảnh trái phép. Bạn K sử dụng quyền nào sau đây?
	A.  Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.	B.  Tự do ngôn luận.
	C.  Tố cáo.	D.  Khiếu nại.
Câu 19:  Pháp luật nước ta quy định trừng trị nghiêm khắc những hành vi xâm phạm quyền sở hữu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học công nghệ... là nhằm thúc đẩy quyền nào dưới đây của công dân?
	A.  Phát minh.	B.  Quyền sáng tạo.
	C.  Sáng chế, cải tiến kĩ thuật.	D.  Được phát triển.
Câu 20:  Quyền nào sau đây không phải là quyền dân chủ cơ bản của công dân?
	A.  Ứng cử.	B.  Khiếu nại, tố cáo.
	C.  Tự do ngôn luận.	D.  Bầu cử.
Câu 21:  Theo quy định của pháp luật, thời hạn giải quyết khiếu nại tính từ ngày thụ lí, đối với vụ việc phức tạp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai là
	A.  45 ngày.	B.  70 ngày.	C.  60 ngày.	D.  30 ngày.
Câu 22:  Nhằm đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, hành vi tự ý vào chỗ ở của người khác là hành vi mà pháp luật
	A.  quy định.	B.  chỉ định.	C.  phê duyệt.	D.  nghiêm cấm.
Câu 23:  Công dân sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật được sở hữu quyền nào sau đây?
	A.  Tác giả.	B.  Sở hữu công nghiệp.
	C.  Hoạt động khoa học, công nghệ.	D.  Sở hữu nghệ thuật.
Câu 24:  Chị H tham gia phát biểu thảo luận và biểu quyết việc tổ dân phố nhà chị chuẩn bị tiến hành sửa chữa nâng cấp đường đi trong khu dân cư cho khang trang để đón tết Tân Sửu, do bác K là tổ trưởng tổ chức. Chị H đã thực hiện quyền dân chủ nào sau đây?
	A.  Thảo luận.	B.  Quản lí nhà nước và xã hội.
	C.  Phát biểu ý kiến.	D.  Tự do ngôn luận.
Câu 25:  Người nào tự ý bóc mở, tiêu hủy thư tín, điện tín của người khác thì tùy vào mức độ vi phạm sẽ có thể bị xử phạt hành chính hoặc
	A.  bị truy cứu trách nhiệm hình sự.	B.  bị buộc thôi việc.
	C.  bị phạt cảnh cáo.	D.  phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
Câu 26:  Thực hiện quyền dân chủ thì việc thu chi các khoản đóng góp cho hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phải được phụ huynh học sinh
	A.  giám sát, kiểm tra.	B.  đóng góp kịp thời.
	C.  xem xét, giải quyết.	D.  quyết định.
Câu 27:  Công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là thực hiện dân chủ trực tiếp ở phạm vi
	A.  lãnh thổ.	B.  cơ sở.	C.  cả nước.	D.  quốc gia.
Câu 28:  Thông qua quyền bầu cử, ứng cử công dân thực thi được hình thức dân chủ nào sau đây?
	A.  Hình thức.	B.  Công khai.	C.  Gián tiếp.	D.  Trực tiếp.
Câu 29:  Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân ?
	A.  Những học sinh là con thương binh, bệnh binh được miễn giảm học phí.
	B.  Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học vượt lớp.
	C.  Những học sinh học xuất sắc có thể được xét tuyển theo học ở các trường chuyên, lớp chọn.
	D.  Những người đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia được xét tuyển thẳng vào đại học.
Câu 30:  Theo quy định của Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, công dân thuộc trường hợp nào sau đây không được quyền  bầu cử ?
	A.  Bị bệnh nặng.	B.  Người đang đi công tác xa.
	C.  Đang bị tạm giam theo vụ án.	D.  Đang bị tước quyền theo bản án.
Câu 31:  Theo nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế thì nghĩa vụ của nhà sản xuất, kinh doanh không bao gồm
	A.  nộp thuế.	B.  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	C.  kinh doanh đúng ngành nghề đăng kí.	D.  lựa chọn quy mô, loại hình doanh nghiệp.
Câu 32:  Việc quy định trường hợp cử tri không có khả năng viết phiếu bầu thì có thể nhờ người khác viết theo nguyện vọng của mình nhưng tự mình bỏ phiếu, là thể hiện nguyên tắc nào sau đây trong bầu cử?
	A.  Trực tiếp.	B.  Bình đẳng.	C.  Phổ thông.	D.  Phiếu kín.
Câu 33:  Ủy ban nhân dân xã Y cấp phép cho nhà máy X đặt cơ sở xay xát gạo trên địa bàn ấp M. Cơ sở sản xuất thường xuyên hoạt động vào ban đêm và gây ra những tiếng ồn rất lớn. Người dân đã viết đơn đề nghị chính quyền xã xem xét lại quy định về thời gian sản xuất của nhà máy X  ghi trong quyết định cấp phép của mình. Việc làm của người dân ấp M là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A.  Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.	B.  Quyền khiếu nại.
	C.  Quyền tố cáo.	D.  Quyền tự do ngôn luận.
Câu 34:  Công dân được lấy mẫu xét nghiệm và điều trị dịch bệnh SARS-COV-2 là thực hiện quyền nào sau đây?
	A.  Được phát triển.	B.  Sáng tạo.	C.  Học tập.	D.  Chăm sóc.
Câu 35:  Y múa rất đẹp và đã giành giải thưởng quốc gia về biểu diễn nghệ thuật múa, nên sau khi tốt nghiệp THPT Y được tuyển thẳng vào Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật. Y đã được hưởng quyền 
	A.  thường xuyên, suốt đời.	B.  học tập không hạn chế.
	C.  học ngành nghề mà mình yêu thích.	D. được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng.
Câu 36:  Được anh K nhân viên bán hàng, cung cấp chứng cứ chị B là kế toán công ty, dùng tiền của công ty cho vay lãi và chung chi với giám đốc là ông H nên được ông H bỏ qua. Anh M là nhân viên văn thư có ý định sẽ tố cáo lên tổng giám đốc công ty. Biết chuyện, ông H kí quyết định cho anh M nghỉ việc vì tuần trước anh M đi làm trễ hai ngày; chị B tìm cách không đưa tên anh K vào danh sách xét nâng lương trước hạn dù anh đủ tiêu chuẩn. Những ai sau đây là đối tượng vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?
	A.  Anh M và anh K.	B.  Chị B và ông H.
	C.  Anh K.	D.  Anh K, ông H và chị B.
Câu 37:  Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, H tiếp tục vào học Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. H đã thực hiện quyền nào của công dân?
	A.  Học suốt đời.	B.  Học ở nhiều hình thức khác nhau.
	C.  Học thường xuyên. 	D.  Học không hạn chế.
Câu 38:  Sau một năm nghiên cứu, anh B là kỹ sư nhà máy đã cải tiến hệ thống máy dệt, rút ngắn quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Anh B đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
	A.  Quyền nghiên cứu.	B.  Quyền được phát triển.
	C.  Quyền lao động.	D.  Quyền sáng tạo.
Câu 39:  Biết anh T là chồng mình đang đánh bài trong nhà ông M, chị L cùng con trai xông vào nhà ông M  kéo anh T ra về. Chị L vi phạm quyền nào sau đây?
	A.  Quyền tố cáo.	B.  Bất khả xâm phạm về thân thể.
	C.  Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	D.  Xâm phạm nhân phẩm, danh dự.
Câu 40:  Trong cuộc họp với đại diện các hộ dân cư, anh K lên tiếng phản đối mức kinh phí đóng góp bảo vệ an ninh chung cư do ông M trưởng ban quản lí đề xuất, nhưng chị L là thư kí cuộc họp không ghi ý kiến của anh K vào biên bản. Khi bà Q phát hiện và phê phán việc này, ông M đã ngắt lời rồi yêu cầu bà Q trật tự. Chị H  là con gái bà Q đã ghép hình chị L với ông M rồi gửi cho bà V là vợ ông M và tung lên mạng xã hội. Bà V sẵn có nghi ngờ chồng ngoại tình nên đã chửi bới ông M và chị L. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?
	A.  Anh K, bà Q và chị L. 	B.  Chị H, bà V và ông M
	C.  Ông M và chị L. 	D.  Chị L, ông M, và chị H. 

------ HẾT ------
ĐÁP ÁN

	1
	 A 
	6
	 D 
	11
	B 
	16
	A 
	21
	C 
	26
	A 
	31
	D 
	36
	B 

	2
	 D 
	7
	 C 
	12
	C 
	17
	D 
	22
	D 
	27
	B 
	32
	A 
	37
	D 

	3
	 B 
	8
	 A 
	13
	A 
	18
	B 
	23
	A 
	28
	C 
	33
	B 
	38
	D 

	4
	 B 
	9
	 A
	14
	C 
	19
	B 
	24
	B 
	29
	A 
	34
	A 
	39
	C 

	5
	 D
	10
	C 
	15
	C 
	20
	C 
	25
	A 
	30
	D 
	35
	D 
	40
	C 
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